
SỞ Y TẾ TỈNH TRÀ VINH 

BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN 
 

 

Số:         /DS-BVYDCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Trà Vinh, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

 
DANH SÁCH NGƯỜI ĐĂNG KÝ THỰC HÀNH CHUYÊN MÔN  

 
 

   1. Tên đơn vị: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh. 

2. Địa chỉ: Số 81, ấp Bến Có, xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 

3. Danh sách người đăng ký thực hành chuyên môn tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CMND/ 

CCCD 
Ngày cấp 

Nơi 

cấp 
Hộ khẩu 

Chổ ở hiện 

tại 

Văn 

bằng 

CM 

Ngày, 

tháng, 

năm tốt 
nghiệp 

Khoa 

thực 

hành 

Người 

hướng 

dẫn 

Thời gian 

bắt đầu 

thực hành 

1 Lê Thị Như Ý 1994 334794777 
14/10/200

9 

CA 
Trà 
Vinh 

Ấp Phú 
Phong, 
xã Bình 

phú, 
huyện 
Càng 
Long, 

tỉnh Trà 
Vinh 

Ấp Phú 
Phong, xã 
Bình phú, 

huyện Càng 
Long, tỉnh Trà 

Vinh 

Đại 
học 

Dược 
29/7/2020 

Khoa 
Dược -

BVYDCT 

Nguyễn 
Văn 
Kiên 

11/01/2021 

2 
Thạch Thị Khánh 
Liên 

18/12/1992 334739911 07/7/2008 
Công 

an Trà 
Vinh 

Xã Nhị 
Trường, 
huyện 
Cầu 

Ngang, 
tỉnh Trà 

Xã Nhị 
Trường, 

huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 
Trà Vinh. 

Bác sĩ 
YHCT 

30/10/2020 

Khoa 
Châm 
cứu- 

BVYDT 

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

08/02/2021 



2 

 

Vinh. 

3 Lê Thị Cẩm Nhung 11/11/2000 086300002206 02/7/2021 

Cục 
trưởng 

cục 
Cảnh 
sát 

quản 
lý 

hành 
chính 
về an 
ninh 

trật tự 

Ấp Bờ 
Sao, xã 
Tân An 
Luông, 
huyện 
Vũng 
Liêm, 
tỉnh 

Vĩnh 
Long 

Ấp Bờ Sao, xã 
Tân An 

Luông, huyện 
Vũng Liêm, 

tỉnh Vĩnh 
Long 

Y sĩ 
định 

hướng 
YHCT 

26/11/2020 Khoa Nội 
Trần 
Minh 
Trung 

21/02/2022 

4 Thạch Oanh Na 08/10/1990 084090005853 20/8/2021 

Cục 
trưởng 

cục 
Cảnh 
sát 

quản 
lý 

hành 
chính 
về an 
ninh 

trật tự 

83/2 
Hương 

Lộ 13,ấp 
Hòa Lạc 

A, xã 
Lương 
Hòa A, 
huyện 
Châu 

Thành, 
tỉnh Trà 

Vinh 

83/2 Hương 
Lộ 13,ấp Hòa 

Lạc A, xã 
Lương Hòa A, 
huyện Châu 
Thành, tỉnh 
Trà Vinh 

Cao 
đẳng 
Điều 

dưỡng 

10/11/2013 
Khoa 

Châm cứu 

Kim 
Thới 
Nhật 

Thành 

01/3/2022 

5 Như Ánh Hoàng 04/3/1986 050478105 20/5/2011 

Công 
an tỉnh 

Sơn 
La 

Tiểu khu 
Nà Sản, 

xã 
Chiềng 
Mung, 
huyện 

Mai Sơn, 
tỉnh Sơn 

La 

Khóm 4, 
phường 5, 

thành phố Trà 
Vinh 

Y sỹ 
YHCT 

20/01/2022 
Khoa 

Châm cứu 

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

01/7/2022 

6 Lương Thị Mỹ Ngọc  15/02/1993 084193001043 03/4/2021 
Cục 

trưởng 
cục 

Ấp Sa 
Bình, xã 

Long 

Ấp Sa Bình, 
xã Long Đức, 
thành phố Trà 

Y sỹ 
YHCT   

20/01/2022 Khoa Nội Trần Vũ 18/7/2022 



3 

 

Cảnh 
sát 

quản 
lý 

hành 
chính 
về an 
ninh 

trật tự 

Đức, 
thành 

phố Trà 
Vinh, 

tỉnh Trà 
Vinh 

Vinh, tỉnh Trà 
Vinh 

7 Phan Thúy Huệ 26/5/1982 084182008518 13/8/2021 

Cục 
trưởng 

cục 
Cảnh 
sát 

quản 
lý 

hành 
chính 
về an 
ninh 

trật tự 

Xã Vinh 
Kim, 
huyện 
Cầu 

Ngang, 
tỉnh Trà 

Vinh 

Xã Vinh Kim, 
huyện Cầu 
Ngang, tỉnh 

Trà Vinh 

Bác sỹ 
YHCT 

22/7/2022 
Khoa 

Châm cứu  

Nguyễn 
Ngọc 
Thu 

01/8/2022 

Tổng cộng: 07 người. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 
- Lưu: VT, HS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Lý Thanh Nhã 
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